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1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION)
· Tên học phần (tiếng Việt): 
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
· Tên học phần (tiếng Anh): RESPONSIBLE IN TOURISM
· Mã học phần: 

DLKS1122  
· Thuộc khối kiến thức: 
chuyên sâu của ngành
· Số tín chỉ: 



3 tín chỉ (45 giờ tín chỉ, 50 phút/giờ)
· Số giờ lý thuyết: 

30
· Số giờ thảo luận:

15
· Số giờ tự học 


90
· Các học phần tiên quyết

không có
2. THÔNG TIN BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
Bộ môn quản lý: Bộ môn Quản trị Khách sạn

Địa chỉ: Phòng 709,  Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

· Giảng viên: TS. Đào Minh Ngọc

Bộ môn: Quản trị Khách sạn


Email: daominhngoc@neu.edu.vn

Phòng: 709 Nhà A1
· Giảng viên: PGS.TS. Phạm Trương Hoàng
Bộ môn: Quản trị DVDLLH

Email: pthoang@neu.edu.vn

Phòng: 709 Nhà A1
3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (COURSE DESCRIPTIONS)

Học phần Du lịch có trách nhiệm nằm trong khối kiến thức chuyên sâu của ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về phát triển du lịch có trách nhiệm, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh trong ngành du lịch khách sạn. 

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO (LEARNING RESOURCES: COURSE BOOKS, REFERENCE BOOKS, AND SOFTWARES)

Giáo trình
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), Bộ công cụ về du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Liên minh Châu Âu tài trợ: Dự án phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tài liệu khác:

1. David Leslie (2012), Responsible Tourism Concepts, Theory and Practice, CABI
2. ICOMOS. (2002). International Cultural Tourism Charter. Mexico: 12th General Assembly.

3. Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), Ethical and Responsible Tourism, Routledge publisher
4. Nguyễn Mạnh Quân (2011), Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

5. UNWTO. (2001). Global Code of Ethics for Tourism.

6. Patrick E.Murphy (2004), Business Ethics, Wiley, ISBN 0471444626

7. UNWTO. (2002). Cape Town Declaration on Responsible Tourism.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE GOALS)
Bảng 5.1. Mục tiêu học phần

	TT
	Mô tả mục tiêu học phần
	CĐR của CTĐT
	Mức độ

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	G1
	Sinh viên được trang bị các kiến thức về đạo đức kinh doanh trong điều kiện ngành kinh doanh du lịch và khách sạn; các tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa và kinh tế; nội dung cơ bản của các đạo luật, hiến chương về đạo đức và du lịch có trách nhiệm.
	PLO1.3.5
	III

	G2
	Sinh viên có trách nhiệm bảo vệ môi trường và các giá trị văn hóa của dân tộc cũng như nhân loại, có thái độ tích cực trong xây dựng các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội của cá nhân và doanh nghiệp.
	PLO3.2.3
	IV


6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES)
Bảng 6.1. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Mục tiêu 
	CLOs  
	Mô tả CLOs
	Mức độ đạt được

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	G1
	CLO 1.1
	Hiểu và phân tích được các nội dung cơ bản của phát triển du lịch có trách nhiệm trong đó báo gồm: quản trị kinh doanh du lịch, lưu trú, ăn uống có trách nhiệm và quản lý du lịch có trách nhiệm.
	III

	
	CLO 1.2
	Hiểu và phân tích được nội dung cơ bản của các đạo luật, hiến chương có liên quan đến đạo đức và trách nhiệm xã hội của các bên tham gia vào hoạt động du lịch và khách sạn.
	III

	
	CLO 1.3
	Hiểu rõ các vấn đề của đạo đức kinh doanh như vai trò, sự cần thiết, chuẩn mực, phương pháp xây dựng đạo đức kinh doanh trong điều kiện ngành kinh doanh du lịch và khách sạn
	III

	G2
	CLO3.1
	Nghiêm túc trong học tập và phát triển nghề nghiệp; 
	IV

	
	CLO3.2
	Chủ động trong học tập và rèn luyện bản thân: có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật cao; có tác phong lịch sự, nhã nhặn, đúng mực; say mê, yêu nghề và có tinh thần phục vụ.
	IV

	
	CLO3.3
	Tôn trọng văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
	IV

	
	CLO3.4
	Có thái độ tích cực và chủ động trong xây dựng các chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội của cá nhân và tổ chức 
	IV


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (COURSE ASSESSMENT)
Bảng 7.1. Đánh giá học phần
	Hình thức

đánh giá 
	Nội dung 
	Thời điểm 
	CLOs
	Tiêu chí đánh giá 
	Tỷ lệ (%)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	Chuyên cần
	Thái độ, Chuyên cần
	Từ tuần 1 – tuần 13
	CLO1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Ý thức chuyên cần, 

Thái độ học tập
	10%

	Bài tập nhóm
	Chương 1,2,3,4
	Tuần 8
	CLO2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Bài tập nhóm 1
	20%

	
	Chương 5,6
	Tuần 13
	CLO1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Bài tập nhóm 2
	20%

	Đánh giá cuối kỳ
	Chương 1,2,3,4,5,6
	
	CLO1.1, 1.2, 1.3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Bài thi tự luận cuối kỳ
	50%


8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (LESSON PLAN)

Bảng 8.1. Kế hoạch giảng dạy
	Tuần 
	Nội dung giảng dạy
	Tài liệu đọc
	NLNH 
	Hoạt động

dạy và học 
	Bài đánh giá



	[1]
	[2]
	
	[3]
	[4]
	[5]

	1
	Chương 1. Tổng quan về du lịch có trách nhiệm

1.1. Một số khái niệm

1.2. Phát triển du lịch có trách nhiệm với xã hội và môi trường
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), UNWTO (2002)
	CLO 1.1


	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 1 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	2
	Chương 2. Quản trị kinh doanh du lịch có trách nhiệm
2.1. Khái luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh doanh du lịch

2.2. Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), UNWTO (2002),

Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019)
	CLO 1.1, 2.1
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 2
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	3
	Chương 2. Quản trị kinh doanh du lịch có trách nhiệm
2.3. Marketing và truyền thông có trách nhiệm trong du lịch
2.4. Quản lý và sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), UNWTO (2002),

Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019)
	CLO 1.2, 2.1
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 2 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	4
	Chương 2. Quản trị kinh doanh du lịch có trách nhiệm
2.5. Quản trị chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), UNWTO (2002),

Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019)
	CLO 1.2, 2.1
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 2 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	5
	Chương 3. Kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống có trách nhiệm

3.1. Vấn đề trách nhiệm trong kinh doanh dịch vụ lưu trú
3.2. Vấn đề trách nhiệm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), UNWTO (2001), UNWTO. (2002)
	CLO 1.2, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 3
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	6
	Chương 3. Kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống có trách nhiệm

3.3. Quản lý và sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch

3.4. Quản trị chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), UNWTO (2001), UNWTO. (2002)
	CLO 1.2, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 3 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	7
	Chương 4. Quản lý du lịch có trách nhiệm

4.1. Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), UNWTO (2001), UNWTO. (2002)
	CLO 1.2, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 34
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	8
	Chương 4.  Quản lý du lịch có trách nhiệm 
4.2. Quản lý du lịch có trách nhiệm tại các điểm đến
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), UNWTO (2001), UNWTO. (2002)
	CLO 1.2, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 4 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	9
	Bài Tập Nhóm
	
	CLO 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Bài tập nhóm nghiên cứu tính trách nhiệm trong kinh doanh du lịch và khách sạn ở Việt Nam
	Đánh giá bài tập nhóm (Doc), thuyết trình và trả lời câu hỏi

	10
	Chương 5. Đạo đức trong kinh doanh du lịch và khách sạn

5.1. Khái luận về đạo đức kinh doanh 


	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), ICOMOS. (2002), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), Nguyễn Mạnh Quân (2011), UNWTO. (2001). Global Code of Ethics for Tourism, UNWTO. (2002)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 5

- Tìm hiểu về các đạo luật, hiến chương về đạo đức và trách nhiệm trong du lịch và khách sạn

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	11
	Chương 5. Đạo đức trong kinh doanh du lịch và khách sạn

5.2. Đạo đức trong kinh doanh du lịch và khách sạn
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), ICOMOS. (2002), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), Nguyễn Mạnh Quân (2011), UNWTO. (2001). Global Code of Ethics for Tourism, UNWTO. (2002)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 5

- Tìm hiểu về các đạo luật, hiến chương về đạo đức và trách nhiệm trong du lịch và khách sạn

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	12
	Chương 5. Đạo đức trong kinh doanh du lịch và khách sạn

5.2. Đạo đức trong kinh doanh du lịch và khách sạn
(Tiếp)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), David Leslie (2012), ICOMOS. (2002), Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), Nguyễn Mạnh Quân (2011), UNWTO. (2001). Global Code of Ethics for Tourism, UNWTO. (2002)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 5

- Tìm hiểu về các đạo luật, hiến chương về đạo đức và trách nhiệm trong du lịch và khách sạn

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	13
	Chương 6. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách sạn

6.1. Đạo đức kinh doanh trong xu hướng toàn cầu hóa của ngành du lịch và khách sạn


	Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), Nguyễn Mạnh Quân (2011), UNWTO. (2001)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 6

- Tìm và phân tích về các tình huống về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong ngành du lịch và khách sạn

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	14
	Chương 6. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách sạn
6.2. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách sạn
	Marco Koskak & Tony O’Rourke (2019), Nguyễn Mạnh Quân (2011), UNWTO. (2001)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 6

- Tìm và phân tích về các tình huống về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong ngành du lịch và khách sạn

- Thảo luận tình huống thực tế
	Tham gia, thảo luận và trả lời câu hỏi trên lớp

	15
	Bài tập nhóm 2
	
	CLO 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
	Bài tập nhóm nghiên cứu về đạo đức trong ngành du lịch và khách sạn
	Đánh giá bài tập nhóm 

	
	Bài thi cuối kỳ
	
	
	Sinh viên làm bài thi theo lịch thi của Trường
	Trắc nghiệm/ Tự luận


9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN 

9.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

- Sinh viên được tham dự thi cuối kỳ/thi kết thúc học phần là điểm chuyên cần (10%) đạt mức 5 điểm trở lên (thang 10).
- Sinh viên vắng quá 2 buổi học (>4 tiết học) dù có lý do hay không có lý do đều không được tham gia thi kết thúc học phần.
9.2. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

9.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Không sử dụng máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại trong lớp, trừ các trường hợp có hướng dẫn của giảng viên.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

 
	TRƯỞNG KHOA/VIỆN


	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG
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